
UBND TỈNH HÀ GIANG  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:           /QĐ-SGDĐT 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Hà Giang, ngày     tháng 9 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Tặng Giấy khen thành tích xuất sắc sơ kết phong trào thi đua 

“Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”  

giai đoạn 2021-2023 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ GIANG 
 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Kế hoạch số 520/KH-SGDĐT ngày 21/12/2021 của Sở GD&ĐT 

về việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Đổi 

mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông báo số 54/TB-HĐTĐKT ngày 12/9/2023 của Hội đồng thi 

đua khen thưởng Sở GD&ĐT về việc thông báo Kết luận phiên họp Hội đồng 

Thi đua Khen thưởng; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 103 cá nhân có thành tích tiêu 

biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng 

dạy và học tập” giai đoạn 2021-2023 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Mức thưởng theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/ 2017 của Chính phủ kèm theo mỗi Giấy khen là:  

- Tập thể: 1.080.000đ (một triệu không trăm tám mươi nghìn đồng chẵn) 

- Cá nhân: 540.000 đồng (năm trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn). 

Kinh phí chi thưởng từ quỹ thi đua khen thưởng của Sở GD&ĐT. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở 

GD&ĐT, thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có tên tại Điều 1 thực hiện Quyết 

định này./. 

 
 
 

Nơi nhận:                                          
 

- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT; 

- VNPTioffice; 

- Lưu: VT; VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Bình  

 



DANH SÁCH 

Giấy khen thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua 

“Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” giai đoạn 2021-2023  
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SGDĐT ngày    tháng 9 năm 2023) 

 

I. TẬP THỂ (15 đơn vị) 

1. Trường THCS Đồng Văn, huyện Đồng Văn 

2. Trường PTDBT Tiểu học Niêm Sơn, huyện Mèo Vạc 

3. Trường PTDT Bán trú Tiểu học Lao Và Chải, huyện Yên Minh  

4. Trường PTDT Bán trú tiểu học Tùng Vài, huyện Quản Bạ 

5. Trường Mn Yên Phong, huyện Bắc Mê 

6. Trường TH Quang Trung, thành phố Hà Giang 

7. Trường PTDT Bán trú Tiểu học Minh Tân, huyện Vị Xuyên 

8. Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, Thị trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang 

9. Trường PTDT Bán trú TH&THCS Xuân Minh, huyện Quang Bình 

10. Trường Mầm non Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì 

11. Trường Mầm non Cốc Rế, huyện Xín Mần 

12. Trường PTDT Nội trú THCS&THPT Bắc Mê  

13. Trường THPT Ngọc Hà  

14. Trường THCS&THPT Liên Hiệp 

15. Phòng Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT.  

 

II. CÁ NHÂN (103 cá nhân) 

 

1. Bà: Vũ Thị Thu - Giáo viên Trường THPT Chuyên tỉnh Hà Giang 

2. Bà: Chu Thị Việt Anh - Giáo viên Trường THPT Chuyên tỉnh  

3. Bà: Nguyễn Thị Hồng Thắm - Giáo viên Trường PTDT Nội trú THCS&THPT 

huyện Bắc Mê 

4. Bà: Nguyễn Thu Hằng - Phó hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THCS&THPT 

huyện Bắc Mê 

5. Ông: Lê Xuân Thắng - Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện 

Bắc Quang 

6. Ông: Nguyễn Minh Hải - Giáo viên Trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện 

Bắc Quang 

7. Ông: Lý Hoàng Anh - Giáo viên Trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện 

Hoàng Su Phì 

8. Bà: Trịnh Thị Sen - Giáo viên Trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện Hoàng 

Su Phì 

9. Bà: Ma Thị Lanh - Giáo viên Trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện Mèo Vạc 

10. Bà: Đặng Thị Oanh - Giáo viên Trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện 

Mèo Vạc 
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11. Ông: Ngô Anh Quốc - Giáo viên Trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện 

Quản Bạ 

12. Ông: Lê Phú Hùng - Giáo viên Trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện 

Quản Bạ 

13. Ông: Nguyễn Thành Chung - Hiệu trưởng, Trường PTDT Nội trú THCS&THPT 

huyện Quang Bình  

14. Bà: Hoàng Phương Dung - Giáo viên Trường PTDT Nội trú THCS&THPT 

huyện Quang Bình  

15. Bà: Nguyễn Thị Ngân - Hiệu trưởng, Trường PTDT Nội trú THCS&THPT 

huyện Xín Mần 

16. Bà: Hoàng Thuý Ngân - Giáo viên Trường PTDT Nội trú THPT huyện Yên Minh 

17. Bà: Trần Lệ Nhung - Giáo viên Trường PTDT Nội trú THPT huyện Yên Minh 

18. Bà: Vương Thị Huệ Chi - Giáo viên Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh 

19. Ông: Phạm Lâm Duy - Giáo viên Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh 

20. Bà: Nguyễn Thị Xuyến - Giáo viên Trường THCS&THPT Liên Hiệp 

21. Bà: Mai Thị Hà - Giáo viên Trường THCS&THPT Linh Hồ 

22. Bà: Nguyễn Thị Nhung - Giáo viên Trường THCS&THPT Linh Hồ 

23. Bà: Nguyễn Thị Vân Anh - Giáo viên Trường THCS&THPT Minh Ngọc 

24. Bà: Đán Thị Huyên - Giáo viên Trường THCS&THPT Minh Ngọc 

25. Ông: Hoàng Thanh Tùng - Giáo viên Trường THCS&THPT Nà Chì 

26. Bà: Trịnh Thị Tuyết - Giáo viên Trường THCS&THPT Nà Chì 

27. Bà: Nguyễn Phú Hải - Giáo viên Trường THCS&THPT Phương tiến 

28. Ông: Trịnh Xuân Tùng - Hiệu trưởng, Trường THCS&THPT Tùng Bá 

29. Bà: Hoàng Kim Oanh - Giáo viên Trường THCS&THPT Tùng Bá 

30. Ông: Hoàng Ngọc Minh - Phó hiệu trưởng, Trường THCS&THPT Xín Mần 

31. Bà: Hoàng Thị Ngọc Huyền - Giáo viên Trường THPT Bắc Mê  

32. Bà: Tạ Thị Hiền - Giáo viên Trường THPT Đồng Yên 

33. Bà: Ma Thị Son - Giáo viên Trường THPT Đồng Yên 

34. Bà: Lộc Thị Thuý - Giáo viên Trường THPT Hoàng Su Phì 

35. Bà: Đỗ Thị Hà - Giáo viên Trường THPT Hoàng Su Phì 

36. Ông: Tống Văn Năm - Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Hùng An 

37. Ông: Lê Văn Thiện - Trường THPT Hùng An 

38. Bà: Lâm Thị Thu Hằng - Giáo viên Trường THPT Kim Ngọc 

39. Bà: Ma Thị Thuật - Giáo viên Trường THPT Kim Ngọc 

40. Ông: Nguyễn Văn Thắng - Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong 

41. Bà: Hà Thị Thái Linh - Giáo viên Trường THPT Lê Hồng Phong 

42. Ông: Hoàng Văn Tưởng - Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Mậu Duệ 

43. Bà: Lương Thị Ngọc - Hiệu trưởng, Trường THPT Mèo Vạc 

44. Bà: Lý Thị Duy - Giáo viên Trường THPT Mèo Vạc 

45. Bà: Vũ Thu Hương - Giáo viên Trường THPT Ngọc Hà 
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46. Bà: Diêu Thị Mỹ Linh - Giáo viên Trường THPT Ngọc Hà 

47. Bà: Long Thị Hoa - Giáo viên Trường THPT Quản Bạ 

48. Bà: Khổng Thị Thúy Huyền - Giáo viên Trường THPT Quản Bạ 

49. Ông: Lê Thế Nghĩa - Giáo viên Trường THPT Quyết Tiến 

50. Ông: Lâm Quang Điện - Giáo viên Trường THPT Quyết Tiến 

51. Bà: Vũ Minh Tâm - Giáo viên Trường THPT Tân Quang 

52. Bà: Nguyễn Thị Lan Anh - Giáo viên Trường THPT Tân Quang 

53. Bà: Lương Thị Thanh - Giáo viên Trường THPT Vị Xuyên 

54. Ông: Bùi Quyết Thắng - Trường THPT Việt Lâm 

55. Ông: Trần Gia Đông - Trường THPT Việt Lâm 

56. Bà: Đỗ Thị Hạnh - Giáo viên Trường THPT Việt Vinh 

57. Bà: Phạm Thị Vân - Giáo viên Trường THPT Việt Vinh 

58. Ông: Nguyễn Mạnh Tuân - Giáo viên Trường THPT Xín Mần 

59. Bà: Nguyễn Thị Trang - Giáo viên Trường THPT Xín Mần 

60. Ông: Phạm Đức Thịnh - Hiệu trưởng, Trường THPT Xuân Giang 

61. Bà: Đặng Thị Cúc Phương - Giáo viên Trường THPT Xuân Giang 

62. Bà: Đán Thị Thu Lan - Giáo viên Trường THPT Yên Minh 

63. Bà: Diệp Hoàng Giang - Giáo viên Trường THPT Yên Minh 

64. Bà: Nguyễn Thị Phương Oanh - Giám đốc TTGDTX-HN tỉnh 

65. Bà: Phạm Thị Hồng Hà - Giáo viên TTGDTX-HN tỉnh 

66. Bà: Thạch Thị Bích Lượng - Hiệu trưởng trường mầm non Vần Chải, huyện 

Đồng Văn 

67. Bà: Nguyễn Thị Khuyên - Giáo viên trường PTDT Bán trú tiểu học Sủng Trái, 

huyện Đồng Văn 

68. Bà: Ma Thị Thụ - Giáo viên trường PTDT Bán trú TH&THCS Sính Lủng, 

huyện Đồng Văn 

69. Bà: Sùng Thị Chá - Giáo viên trường Mầm non xã Pải Lủng. Mèo Vạc  

70. Bà: Lương Thị Thu Giang - Giáo viên Trường PTDBT Tiểu học Sủng Trà, 

huyện Mèo Vạc  

71. Bà: Nguyễn Thị Phương Chi - Giáo viên Trường THCS Thị trấn Mèo Vạc, 

huyện Mèo Vạc  

72. Bà: Hoàng Thị Xen - Giáo viên trường mầm non Lao Và Chải, huyện Yên Minh 

73. Bà: Đỗ Thị Thủy - Giáo viên trường PTDT Bán trú Tiểu học Lũng Hồ, huyện 

Yên Minh 

74. Ông: Dương Đình Hiên - Giáo viên trường PTDT Bán trú THCS Lao Và Chải, 

huyện Yên Minh 

75. Bà: Hoàng Thị Lan Hương - Giáo viên trường PTDT Bán trú THCS Quyết Tiến, 

huyện Quản Bạ 

76. Bà: Hà Thị Hương - Giáo viên trường Mầm non Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ 
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77. Ông: Tống Khánh Linh - Giáo viên Trường THCS Minh Khai, thành phố Hà 

Giang, Hà Giang 

78. Bà: Trần Thị Hiếu - Giáo viên Trường Tiểu học Minh Khai, thành phố Hà 

Giang, Hà Giang 

79. Bà: Lê Thị Hòe - Giáo viên Trường Mầm non Phương Thanh, thành phố Hà 

Giang, Hà Giang 

80. Ông: Nguyễn Ngọc Thành - Phó hiệu trưởng Trường THCS Yên Phú, huyện 

Bắc Mê 

81. Bà: Nguyễn Thị Phương Phượng - Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Trần 

Quốc Toản, huyện Bắc Mê 

82. Bà: Tạ Thị Huyền - Phó hiệu trưởng, Trường mầm non Yên Phú, huyện Bắc Mê 

83. Bà: Hoàng Thị Nhiệm - Giáo viên Trường Mầm non Trung Thành, huyện Vị Xuyên. 

84. Bà: Lê Thị Hường - Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Linh Hồ, huyện Vị Xuyên. 

85. Bà: Nguyễn Thị Vân - Giáo viên Trường THCS Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên 

86. Bà: Mai Thị Oanh - Giáo viên Trường Mầm non Tân Quang, huyện Bắc Quang 

87. Bà: Linh Thị Thúy Hạ - Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, huyện Bắc 

Quang 

88. Bà: Trần Thu Hiền - Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Bắc Quang 

89. Bà: Chẳng Thị Duyến - Giáo viên Trường Mầm non Hương Sơn, huyện Quang Bình 

90. Bà: Phùng Thị Phượng - Giáo viên Tiểu học Tân Trịnh, huyện Quang Bình 

91. Bà: Dương Thị Hương - Giáo viên Trường THCS Bằng Lang, huyện Quang Bình 

92. Bà: Mai Thị Thu Dung - Giáo viên Trường PTDT Bán trú THCS Chiến Phố, 

huyện Hoàng Su Phì 

93. Bà: Hoàng Thị Tuyết Thu - Giáo viên Trường Mầm non Vinh Quang, huyện 

Hoàng Su Phì 

94. Bà: Dương Thị Hải - Giáo viên Trường PTDT Nội trú THCS xã Xín Mần, 

huyện Xín Mần 

95. Bà: Hoàng Thị Minh - Giáo viên trường PTDT Bán trú THCS Bản Ngò, huyện Xín Mần 

96. Bà: Nguyễn Thị Phương - Chủ tịch Công đoàn Công đoàn ngành Giáo dục Hà Giang  

97. Ông: Triệu Quang Hào - Nhân viên Văn phòng Sở GD&ĐT  

98. Bà: Phạm Thị Kim Ánh - Thanh tra viên Sở GD&ĐT  

99. Ông: Nguyễn Ngọc Sơn - Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục Trung học, Sở 

GD&ĐT  

100. Ông: Lệnh Anh Minh - Chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ, Sở GD&ĐT  

101. Ông: Nguyễn Ngọc Huy - Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở 

GD&ĐT  

102. Ông: Vũ Trọng Hiền - Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT  

103. Ông: Trịnh Đình Huynh - Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu 

học, Sở GD&ĐT 
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